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PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC 
LỚP 4, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 
UNIT 17: HOW MUCH IS THE T- SHIRT?
(BÀI 17: CHIẾC ÁO PHÔNG GIÁ BAO NHIÊU?)
-------------------------------- 
I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học) 
● To practice asking and answering questions about prices of clothes (singular and plural forms)(thực hành hỏi đáp về giá cả của quần áo (dạng số ít và số nhiều))
II. Lesson content (Nội dung bài học)
1. Vocabulary ( Từ Vựng).
	· scarf: khăn quàng cổ
· blouse: áo cánh
· jacket: áo khoác
· skirt: váy ngắn
· T- shirt: áo phông
	· jumper: áo len
· jeans: quần bò
· trousers: quần dài
· shoes: giày
· sandals: dép 



2. Structures (Cấu trúc câu)
● How much is the scarf? (Chiếc khăn quàng cổ giá bao nhiêu tiền?)
- It’s 100,000 dong. (100,000 đồng)
● How much are the jeans? (Chiếc quần bò giá bao nhiêu tiền?)
- They’re 350,000 dong. (350,000 đồng)
3. Homelink (Dặn dò về nhà)
· [bookmark: _Hlk120290012][bookmark: _Hlk120290036]Các con học thuộc và luyện viết từ vựng.
· Luyện nói từ vựng và cấu trúc
· Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện trên lớp (TLBT). 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc đồng hành cùng con vui học
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